PHÒNG GD& ĐT HUYỆN KRÔNG PĂC

TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TOẢN


       THỜI KHÓA BIỂU 

                                        NĂM HỌC 2017 -2018
( TIN HỌC – THỂ DỤC – ANH VĂN – ÂM NHẠC-  T. CÔNG)
                                         Thực hiện từ ngày 28 tháng 8 năm 2017
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Ghi chú:        Riêng môn Mỹ thuật có lịch dạy riêng( đ/c Vinh dạy K2; 3; 4; 5; đ/c Vân Anh dạy K1)
                      Đ/C Thương dạy âm nhạc khối 2 chiều thứ năm                                                                                    

                                                                                  Ngày 21  tháng 8  năm 2017
                                                                                               CHUYÊN MÔN

 PHÒNG GD HUYỆN KRÔNG PẮK

TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TOẢN

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 5

NĂM HỌC 2017 – 2018
(Thực hiện từ ngày 28 tháng 8 năm 2017)
	THỨ
	BUỔI SÁNG
	BUỔI CHIỀU

	
	TIẾT
	MÔN
	TIẾT
	MÔN

	2
	1
	Đạo đức
	1
	Lịch sử; A.văn(5D2; E; A)

	
	2
	Tập đọc
	2
	Luyện toán

	
	3
	Toán
	3
	Luyện T.Việt

	
	4
	Chính tả
	
	

	3
	1
	Thể dục(B,A,D,C) Tập đọc(5E)
	1
	Kể chuyện

	
	2
	Toán
	2
	Địa lí.

	
	3
	Luyện từ và câu
	3
	Luyện  Toán(B, C, D )

	
	4
	A.văn(5D; B; ); Â.Nhạc(E) ; Kể chuyện(C,A)
	
	

	4
	1
	Tin (A,B,C,D)
	1
	Khoa học

	
	2
	Tập đọc; A.Văn (E)
	2
	Luyện toán; A.Văn( C, B)

	
	3
	Tập làm văn
	3
	Luyện T.Việt (A, C, D )

	
	4
	Toán
	
	

	5
	1
	L.Toán (C),  Âm nhạc (B,A, D, C)
	1
	Kỹ thuật; A.Văn (C,).Tin (E)Thể dục(E,A)

	
	2
	Toán
	2
	Luyện  Toán

	
	3
	Luyện từ và câu
	3
	Sinh hoạt tập thể

	
	4
	Luyện  Toán; Kỹ thuật(E)
	
	

	6
	1
	Tin học(B,A,D,C); A.Văn(E)
	1
	A.Văn (A2, C).

	
	2
	Thể dục(B,C,D, E)
	2
	Khoa học,

	
	3
	Toán
	3
	Sinh hoạt lớp

	
	4
	Tập làm văn
	
	


Ghi chú:   Môn Mỹ thuật có lịch học riêng.                                                       
                                                                                                          Ngày 21  tháng 8  năm 2017
                                                                                                                      CHUYÊN MÔN
PHÒNG GD HUYỆN KRÔNG PẮK

TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TOẢN

                   THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4


       NĂM HỌC 2017 - 2018
        (Thực hiện từ ngày 28 tháng 8 năm 2017)
	THỨ
	BUỔI SÁNG
	BUỔI CHIỀU

	
	TIẾT
	MÔN
	TIẾT
	MÔN

	2
	1
	Đạo đức; Thể dục (D); 
	1
	Chính tả 

	
	2
	Tập đọc
	2
	Thể dục(A;D); L. tiếng Việt

	
	3
	Toán 
	3
	 Kỹ thuật (B,A)

	
	4
	Lịch sử(A,B); Khoa học(C)
	
	

	3
	1
	Tin học(D), Anh văn(A2t, B2t)
	1
	Kể chuyện(B,C,D); Thể dục(C, A)

	
	2
	Toán
	2
	Tin học(A2t), Khoa học(B)Kỹ thuật(D)

	
	3
	Luyện từ và câu
	3
	Luyện toán

	
	4
	Khoa học(C,D)Lịch sử (C )
	
	

	4
	1
	Anh văn(B,A, C; D)
	1
	Tập làm văn; Avăn(C,D); 

	
	2
	Âm nhạc(A,B, D,C)
	2
	 L.tiếng Việt

	
	3
	Toán
	3
	L.tiếng Việt; Thể dục(B), 

	
	4
	Tập đọc 
	
	

	5
	1
	Luyện từ và câu
	1
	Luyện toán (B,A;D)  Kỹ thuật(C) Tin học (D)Thể dục(C,B)

	
	2
	Toán. Avăn(D2t); 
	2
	Luyện toán; Khoa học(A)

	
	3
	L toán(A)
	3
	Sinh hoạt đội

	
	4
	Khoa học(A)Tin học (C2t, B2t)
	
	

	6
	1
	Anh văn(A, B, C2t); Khoa học(D)
	1
	       L.toán(A)Khoa học(D)

	
	2
	Toán 
	2
	Luyện tiếng Việt;  Lịc sử(D); Địa lý(C)

	
	3
	Tập làm văn
	3
	Sinh hoạt lớp

	
	4
	Địa lý
	
	


Ghi chú:         Môn mỹ thuật có lịch học riêng                                                       
                                                                                                             Ngày 21 tháng 8 năm 2017
                                                                                                                  CHUYÊN MÔN
PHÒNG GD HUYỆN KRÔNG PẮK

TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TOẢN





                   THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3






           NĂM HỌC 2017 - 2018



                                          (Thực hiện từ ngày 28 tháng 8 năm 2017)

	THỨ
	        BUỔI SÁNG
	           BUỔI CHIỀU

	
	TIẾT
	MÔN
	TIẾT
	MÔN

	2
	1
	Tập đọc; A.Văn A2
	1
	             Luyện Tiếng Việt

	
	2
	Tập đọc A.Văn D2
	2
	    Luyện toán, A.Văn E

	
	3
	Toán
	3
	Tự nhiên –Xã hội

	
	4
	Đạo đức
	
	

	3
	1
	Âm nhạc( B,A,E)
	1
	Luyện Tiếng Việt, Tin (D,A) 

	
	2
	A.Văn(C,B, A,D)
	2
	    Luyện toán; Thể dục(E, B, A)

	
	3
	Chính tả; Tin (E, B,C)
	3
	Luyện Tiếng Việt 

	
	4
	Toán ; A.Văn E
	
	

	4
	1
	Thể dục( D,C,B,E)
	1
	Thể dục(C,A,D); Thủ công E

	
	2
	Toán; A.Văn B
	2
	                Tự nhiên –Xã hội

	
	3
	Luyện từ và câu; A.Văn C
	3
	Luyện T.Việt; 

	
	4
	   Luyện Toán
	
	

	5
	1
	          Tin (C,B,A,E ); A.Văn E
	1
	              Luyện T.Việt; A.Văn D

	
	2
	Tập đọc; A.Văn C
	2
	            Luyện toán; Tin (D)

	
	3
	Toán;  A.Văn B
	3
	Sinh hoạt tập thể

	
	4
	Tập viết
	
	

	6
	1
	   Thủ công (A,B,C,D)Âm nhạc( C,D)
	1
	                        Luyện toán 

	
	2
	   Chính tả ;  A.Văn (A,B,C)
	2
	Luyện Tiếng Việt

	
	3
	Toán
	3
	SHL

	
	4
	Tập Làm Văn
	
	


 Ghi chú:         Môn mỹ thuật có lịch học riêng                                                        

                                                                                   Ngày 21  tháng 8  năm 2017
                                                                                          CHUYÊN MÔN

PHÒNG GD HUYỆN KRÔNG PẮK

TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TOẢN

                                                 THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 2




         NĂM HỌC 2017 - 2018
                                          (Thực hiện từ ngày 28 tháng 8 năm 2017)

	THỨ
	BUỔI SÁNG
	BUỔI CHIỀU

	
	TIẾT
	MÔN
	TIẾT
	MÔN

	2
	1
	Chào cờ
	1
	Đạo đức

	
	2
	Tập đọc 
	2
	Luyện toán  

	
	3
	Tập đọc
	3
	Luyện đọc; Thể dục(A)

	
	4
	Toán
	
	

	3
	1
	Chính tả
	1
	                   L.Tiếng Việt;

	
	2
	Luyện viết
	2
	Luyện toán

	
	3
	Toán
	3
	Luyện viết; Thể dục(B)

	
	4
	Kể chuyện
	
	

	4
	1
	Tập viết
	1
	Thủ công (A,B)

	
	2
	Toán
	2
	Luyện toán

	
	3
	Tập đọc
	3
	Luyện viết

	
	4
	Luyện đọc;  Thể dục(B)
	
	

	5
	1
	Chính tả
	1
	                  Âm nhạc(A,B)

	
	2
	Luyện từ và câu
	2
	Anh văn (B,A)  

	
	3
	Toán
	3
	Hoạt động tập thể

	
	4
	Luyện tiếng Việt( B);  Thể dục(A)
	
	

	6
	1
	TNXH
	1
	                     Anh văn (B,A)

	
	2
	Toán
	2
	Luyện toán

	
	3
	Tập làm văn
	3
	Sinh hoạt lớp

	
	4
	Luyện Tiếng Việt
	
	


Ghi chú:         Môn Mỹ thuật có lịch học riêng                                                       
                                                                                                            Ngày 21 tháng 8  năm 2017
                                                                                                             CHUYÊN MÔN                                                                              
PHÒNG GD HUYỆN KRÔNG PẮK

TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TOẢN

                                                               THỜI KHÓA BIỂU KHỐI I   

                              NĂM HỌC 2017 - 2018
                                          (Thực hiện từ ngày 28 tháng 8 năm 2017)
	THỨ
	BUỔI SÁNG
	BUỔI CHIỀU

	
	TIẾT
	MÔN
	TIẾT
	MÔN

	2
	1
	Chào cờ
	1
	Âm nhạc (A, B,C)

	
	2
	Đạo đức
	2
	                       Luyện đọc

	
	3
	Tiếng việt
	3
	Luyện viết

	
	4
	Tiếng việt
	
	

	3
	1
	Toán
	1
	Luyện đọc

	
	2
	Luyện toán
	2
	 Luyện viết

	
	3
	Tiếng việt
	3
	Tự học

	
	4
	Tiếng việt
	
	

	4
	1
	    Thủ công (A,B,C)
	1
	Luyện toán

	
	2
	Toán
	2
	Luyện viết

	
	3
	Tiếng Việt
	3
	Tự học

	
	4
	Tiếng Việt
	
	

	5
	1
	Tiếng việt
	1
	                     Luyện toán

	
	2
	Tiếng việt
	2
	                   Luyện viết 

	
	3
	   Thể dục (A, B,C). 
	3
	Sinh hoạt tập thể 

	
	4
	                         Toán
	
	

	6
	1
	Toán
	1
	Luyện đọc

	
	2
	Tiếng việt
	2
	Luyện toán

	
	3
	Tiếng việt
	3
	Sinh hoạt lớp

	
	4
	Tự nhiên- Xã hội
	
	


  Ghi chú:   Môn Mỹ thuật có lịch học riêng                                                       

                                                                                Ngày 21  tháng 8 năm 2017
                                                                                         CHUYÊN MÔN

PHÒNG GD HUYỆN KRÔNG PẮK

TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TOẢN





 THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3B






                                NĂM HỌC 2016 - 2017



	THỨ
	        BUỔI SÁNG
	           BUỔI CHIỀU

	
	TIẾT
	MÔN
	TIẾT
	MÔN

	2
	1
	Tập đọc
	1
	                Luyện toán

	
	2
	Tập đọc
	2
	Tin học

	
	3
	Toán
	3
	 Anh văn

	
	4
	Đạo đức
	
	

	3
	1
	Toán
	1
	Đạo đức

	
	2
	Âm nhạc
	2
	Thể dục

	
	3
	Tin 
	3
	Tập viết 

	
	4
	Anh văn
	
	

	4
	1
	Toán
	1
	Chính tả 

	
	2
	Luyện từ và câu
	2
	                Luyện Toán

	
	3
	Tự nhiên –Xã hội
	3
	Luyện Tiếng Việt

	
	4
	Thủ công          
	
	

	5
	1
	                    Tập đọc
	1
	Luyện Tiếng Việt

	
	2
	Tin học 
	2
	Thể dục

	
	3
	Toán
	3
	Sinh hoạt tập thể

	
	4
	Luyện toán
	
	

	6
	1
	      Chính tả
	1
	          Tự nhiên –Xã hội,           

	
	2
	     Luyện Tiếng Việt
	2
	Luyện toán

	
	3
	Toán
	3
	Sinh hoạt lớp

	
	4
	Tập Làm Văn
	
	


                                                                        Ngày 22  tháng 8  năm 2016
                                                                                 CHUYÊN MÔN
        Số tiết tăng buổi thứ 2
 
	Môn
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5

	
	Chính khóa
	Tăng

tiết
	Chính khóa
	Tăng

tiết
	Chính khóa
	Tăng

tiết
	Chính khóa
	Tăng

tiết
	Chính khóa
	Tăng

tiết

	Tiếng Việt
	10
	3
	9
	3
	8
	3
	8
	3
	8
	3

	Toán
	4
	2
	5
	2
	5
	3
	5
	2
	5
	2

	Đạo đức
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 

	TN-XH
	1
	 
	1
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	Khoa học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	2
	 

	Sử- Địa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	2
	 

	Mỹ thuật
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	 
	1
	 

	Âm nhạc
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	

	Thủ công
	1
	
	1
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ thuật
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	 

	Thể dục
	1
	
	2
	
	2
	 
	2
	 
	2
	 

	Tin học
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	2 
	
	2 
	

	N. Ngữ
	 
	 
	 2
	 
	4 
	
	4 
	
	4 
	

	HĐTT
	2
	 
	2
	 
	2
	 
	2
	 
	2
	 

	HĐNGLL
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 

	Cộng
	23
	5
	24
	11
	26
	6
	26
	5
	26
	5

	Tổng cộng
	35
	35
	36
(40)
	36
(40)
	36
(40


